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KẾ HOẠCH 

Công tác thể thao và Y tế trường học năm học 2023 - 2024 

  

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 

tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác 

y tế trường học; 

Căn cứ Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 8 năm 2023 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải 

pháp trọng tấm năm học 2023-2024 của ngành Giáo dục; 

Căn cứ Công văn số 4557/BGDĐT-GDTC ngày 24 tháng 8 năm 2023 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, 

hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2023-2024; 

Căn cứ Quyết định sổ 3679/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2023 của ủy 

ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ké hoạch triển khai nhiệm vụ. 

giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí 

Minh; 

Căn cứ Công văn số 5595/SGDĐT-CTTT ngày 02 tháng 10 năm 2023 

của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực 

hiện nhiệm vụ công tác thể thao và y tế trường học năm học 2023-2024. 

Căn cứ kế hoạch số 144/KH-NH ngày 07 tháng 09 năm 2023 của trường 

THCS Nhuận Đức về Kế hoạch giáo dục năm học 2023-2024; 

 Nay bộ phận y tế trường THCS Nhuận Đức xây dựng kế hoạch công tác y tế 

năm học 2022-2023 được tổ chức thực hiện với những nội dung sau: 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM HỌC 2023-2024 

 1. Thuận lợi: 

  Được sự quan tâm của Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe trường học, sự 

phối hợp tốt giữa nhà trường, y tế địa phương cùng với PHHS và giáo dục trong 

công tác triển khai, hướng dẫn, giám sát phòng chống dịch Covid-19. 

UBND HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS NHUẬN ĐỨC Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
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 Nhà trường thành lập Ban Chăm sóc sức khỏe học sinh, có tổ chức họp 

phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, xây dựng nội dung kế hoạch hoạt 

động y tế trường học theo quy định.  

  Trường học và trạm y tế có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác an toàn 

thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nên trong trường học không 

xảy ra ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh. 

 Nhà trường tích cực và chủ động trong thực hiện các mục tiêu của công 

tác y tế trường học. Trung tâm Y tế, trạm y tế phối hợp tốt trong hoạt động 

truyền thông, giáo dục sức khỏe và kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm, phòng 

chống dịch bệnh trong nhà trường. 

Hội chữ thập đỏ xã cũng quan tâm nhiều đến công tác chữ thập đỏ ở 

trường. 

Được BGH tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn khi có yêu cầu. 

 2. Khó khăn: 

Một số em HS chưa mạnh dạn, còn rụt rè che dấu khi có bệnh.  

  Phụ huynh chưa quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe của con em mình, 

khi học sinh bị bệnh mà vẫn cho đến trường.  

 3. Thống kê số liệu: 

- CB,GV,CNV: 41 

- Số lớp: 15 

- Số học sinh: 569 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung: 

  Tăng cường bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe học sinh các cơ sở 

giáo dục. Bảo đảm cho học sinh trong nhà trường được phát triển toàn diện về 

thể chất, tinh thần và trí tuệ; góp phần giảm tỉ lệ mắc bệnh, kiểm soát và hạn chế 

một số yếu tố nguy cơ của các bệnh, tật học đường phổ biến hiện nay nhằm nâng 

cao sức khỏe để học sinh học tập, rèn luyện tốt hơn. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

- Tiếp tục củng cố về cơ sở vật chất, cải thiện môi trường, điều kiện học 

tập cho công tác y tế trường học. 

- Truyền thông giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức trách nhiệm và 

sự tham gia chủ động của CBGV-CNV- PHHS và học sinh trong công tác bảo 
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vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe học sinh; truyền thông về trách nhiệm và 

quyền lợi của học sinh khi tham gia bảo hiểm y tế. 

- Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc sức khỏe cho học sinh, phát 

hiện sớm, điều trị kịp thời và dự phòng các bệnh thường gặp cho học sinh. 

- Nâng cao trách nhiệm và nhận thức của học sinh, cán bộ, giáo viên, 

phụ huynh học sinh trong công tác phòng chống dịch bệnh (trong trường học và 

tại nhà cho học sinh). 

- Thực hiện việc giám sát phát hiện sớm dịch bệnh trong trường học và 

các cơ sở giáo dục để xử lý kịp thời, triệt để. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá thực hiện công tác y 

tế trường học tại đơn vị. 

- Triển khai thực hiện các quy định về công tác y tế trưởng học tại 

Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 

quy định về công tác y tế trường học trong các cơ sở giáo dục. Đẩy mạnh công 

tác chuyển đổi số trong quản lý sức khỏe học sinh. 

- Tổ chức lồng ghép, triển khai hiệu quả Chương trình “Sức khỏe học 

đường giai đoạn 2021 - 2025”. Đề án đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng 

cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự 

phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và 

hen phế quản giai đoạn 2018-2025; Chương trình “Y tế trường học trong các cơ 

sở giáo dục mầm non, phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025”; Đề án 

tổng thể phát triển giáo dục thể chất, thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, 

định hướng đến năm 2025. 

- Đẩy mạnh các hoạt động thể thao học sinh nâng cao số lượng và hiệu 

quả hoạt động của các câu lạc bộ thể thao trường học để thu hút đông đảo học 

sinh tham gia; tham gia các hoạt động của Đại hội thể thao học sinh Thành phố 

Hồ Chí Minh - Hội khỏe Phù Đổng. 

- Tăng cường công tác dạy bơi phòng chống tai nạn đuối nước; nâng 

cao tỉ lệ học sinh được học bơi và biết bơi; hoàn thiện cơ sở dữ liệu về sức khỏe 

học đường. 

- Tập huấn công tác tổ chức bữa ăn học đường kết hợp tăng cường hoạt 

động thể lực cho trẻ em, học sinh, hỗ trợ nhà trường trong công tác tổ chức các 

hoạt động quản lý, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe học sinh. 

- Tăng cường các hoạt động vận động, tự chăm sóc sức khỏe thông qua 
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nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình dịch bệnh và trạng thái bình 

thường mới nhằm nâng cao sức khỏe, thể chất của trẻ em, học sinh; hoàn thiện 

và sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu về sức khỏe của trẻ em, học sinh, 

công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

  Thực hiện các quy định về công tác y tế trường học theo hướng dẫn tại 

Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT. 

 1. Công tác tổ chức nhân sự 

HỌ VÀ TÊN 
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CN 

NĂM 
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NGÀNH 

NĂM 

TN 

ĐHH 

MÔN 

ĐÀO 

TẠO 

NHIỆM 

VỤ 

TIN 

HỌC 

NGOẠI 

NGỮ 

Hồ Văn Út 

- 2011 

 

-2019 

2013 
 

 

-TC 

Điều 

dưỡng 

đa khoa 

- TC y sĩ 

Y tế ƯDNC B 

 

 2. Trường THCS Nhuận Đức 

 - Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung về y tế trường học. 

  - Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ y tế trường học. 

 - Bảo đảm về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc cho nhân viên y tế 

trường học thực hiện nhiệm vụ. 

 - Kiện toàn Ban chăm sóc sức khỏe học sinh, Trưởng ban là đại diện Ban 

giám hiệu, Phó trưởng ban là Trạm trưởng Trạm Y tế xã, ủy viên thường trực là 

nhân viên y tế trường học, các ủy viên khác là giáo viên giáo dục thể chất, Tổng 

phụ trách , đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ 

trường học, Ban đại diện cha mẹ học sinh. 

  - Thông báo kịp thời sự xuất hiện của ca bệnh, ổ dịch trong trường học, tất 

cả trường hợp học sinh nghỉ học hoặc giáo viên, công nhân viên nghỉ làm vì các 

bệnh truyền nhiễm phải được báo cáo cho cơ quan y tế. Báo cáo hàng tháng và 

ngay khi trong trường học có ca bệnh, chùm ca bệnh, các tình huống làm gia 

tăng số học sinh nghỉ học vì bệnh hoặc xuất hiện bệnh hàng loạt (trong vòng 24 

giờ sau khi nhận được thông tin). 
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 - Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, phát hiện sớm và 

cách ly kịp thời học sinh bị bệnh, không để nguồn bệnh lây lan trong trường học. 

Đảm bảo cơ sở vật chất cho việc thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh 

truyền nhiễm. Chú ý vệ sinh ngoại cảnh; vệ sinh nhà tiêu, vệ sinh nước thải – rác 

thải, vệ sinh nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt; các điều kiện trang thiết bị cho 

việc thực hiện vệ sinh cá nhân. Thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn phòng học; 

đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

 - Quản lý và cập nhật tiêm chủng trẻ, Khi có yêu cầu tổ chức tiêm chủng, 

nhà trường phối hợp chặt chẽ với y tế trong việc bố trí địa điểm tiêm chủng, tổ 

thức thông tin và lấy ý kiến đồng thuận tiêm chủng của phụ huynh, tổ chức buổi 

tiêm chủng trật tự và an toàn. 

 - Sử dụng muối Iốt hoặc gia vị có bổ sung Iốt nếu có tổ chức cung cấp bữa 

ăn cho học sinh. 

 - Tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh 

thông qua các hoạt động giảng dạy chính khóa, ngoại khóa. Tăng cường truyền 

thông cho giáo viên, phụ huynh về đặc điểm, cách nhận biết các dấu hiệu của 

bệnh và các biện pháp phòng, chống các loại dịch bệnh; cách chăm sóc, theo dõi 

sức khỏe cho trẻ mắc bệnh tại nhà. 

 - Tổ chức và phối hợp với Trạm y tế, Trung tâm Y tế trong việc quản lý, 

bảo vệ và chăm sóc sức khỏe học sinh theo quy định; giám sát, phát hiện sớm trẻ 

bệnh trong trường học và chuyển tuyến điều trị kịp thời. 

 3. Trạm Y tế xã Nhuận Đức 

  - Xây dựng kế hoạch hoạt động y tế trường học trong kế hoạch hoạt động 

chung của Trạm Y tế xã hàng năm. 

 - Phân công cán bộ theo dõi công tác y tế trường học; hỗ trợ chuyên môn 

kỹ thuật để thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT. 

 - Thực hiện việc thống kê, báo cáo kết quả hoạt động y tế trường học theo 

quy định. 

 4. Bảo đảm các điều kiện về phòng học, bàn ghế, bảng viết, chiếu sáng, đồ 

chơi trong trường học 

 4.1. Phòng học  

  THCS: Mục 5.2 Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 8793:2011) ban hành kèm 

theo Quyết định số 2585/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. 

 4.2. Bàn ghế 
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 Tiểu học, Trung học cơ sở và phổ thông trung học: Thông tư liên tịch số 

26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16 tháng 6 năm 2011 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo - Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Y tế… 

 4.3. Bảng phòng học  

  - Các phòng học phải trang bị bảng chống lóa; có màu xanh lá cây hoặc 

màu đen (nếu viết bằng phấn trắng), màu trắng (nếu viết bằng bút dạ). 

  - Chiều rộng của bảng từ 1,2m - 1,5m, chiều dài bảng từ 2,0m - 3,2m. 

 - Bảng treo ở giữa tường, mép dưới bảng cách nền phòng học từ 0,65m - 

0,80m đối với trường tiểu học và từ 0,8m - 1,0m đối với trường trung học cơ sở 

và trung học phổ thông, khoảng cách tới mép bàn học sinh đầu tiên không nhỏ 

hơn 1,8m. 

 4.4. Chiếu sáng 

  Đối với trường tiểu học; lớp tiểu học trong trường phổ thông có nhiều cấp 

học và trong trường chuyên biệt: yêu cầu thiết kế áp dụng theo quy định tại mục 

6.2 của Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 8793:2011) ban hành kèm theo Quyết 

định số 2585/QĐ-BKHCN ; 

 5. Bảo đảm các điều kiện về cấp thoát nước và vệ sinh môi trường trong 

trường học 

 5.1. Bảo đảm nước uống, nước sinh hoạt 

  - Trường học cung cấp đủ nước uống cho học sinh, tối thiểu 0,5 lít về mùa 

hè, 0,3 lít về mùa đông cho một học sinh trong một buổi học. 

  - Trường học cung cấp đủ nước sinh hoạt cho học sinh, tối thiểu 4 lít cho 

một học sinh trong một buổi học; nếu dùng hệ thống cấp nước bằng đường ống 

thì mỗi vòi sử dụng tối đa cho học sinh trong một buổi học. 

 5.2. Công trình vệ sinh 

 - Về thiết kế: 

 + Đối với trường tiểu học; lớp tiểu học trong trường phổ thông có nhiều cấp học 

và trong trường chuyên biệt: yêu cầu thiết kế áp dụng theo tiêu chuẩn quy định 

tại mục 5.6.1, mục 5.6.2 và mục 5.6.3 của Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 

8793:2011) ban hành kèm theo Quyết định số 2585/QĐ-BKHCN. 

  - Về điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh nhà tiêu: áp dụng theo Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia (QCVN 01:2011/BYT) theo Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 

24 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nhà tiêu - Điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh. 

http://vbpl.vn/boyte/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=26/2011/TTLT-BGD%C4%90T-BKHCN-BYT&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-2585-qd-bkhcn-2011-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-223690.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-2585-qd-bkhcn-2011-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-223690.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-27-2011-tt-byt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-nha-tieu-dieu-kien-bao-126068.aspx
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  - Trường có trang bị chỗ rửa tay với nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch 

sát khuẩn khác. 

 5.3. Thu gom và xử lý chất thải 

 - Trường có hệ thống cống rãnh thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt, 

không để nước ứ đọng xung quanh trường lớp; có phòng y tế, nhà ăn, khu vệ 

sinh. 

 - Trường có hợp đồng với các cơ sở đủ điều kiện thu gom, xử lý chất thải, 

rác thải sinh hoạt. Trường hợp trường học tự thu gom, xử lý thì phải bảo đảm 

theo quy định tại khoản 4, mục VII, phần II của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

(QCVN 07:2010/BYT) vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo 

dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 

46/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

“Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ 

sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân” (sau đây gọi tắt là Thông tư số 

46/2010/TT-BYT). 

 6. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm 

- Sử dụng nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng (có hợp 

đồng mua bán, các hồ sơ hành chính đính kèm các chứng từ, hóa đơn). 

- Nguồn nước sạch sử dụng cho mục đích ăn uống, vệ sinh con người theo 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT về Chất lượng nước sạch 

sử dụng cho mục đích sinh hoạt. 

  - Lưu mẫu thức ăn và kiểm thực ba bước theo Quyết định số 1246/QĐ-

BYT ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn thực 

hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống”.  

+ Trường hợp căng tin không chế biến thực phẩm (chỉ kinh doanh thực 

phẩm khô, bao gói sẵn): lập mẫu biểu Bước 1.2 Kiểm tra thực phẩm khô và thực 

phẩm bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm để theo dõi. 

- Vận hành hệ thống tự kiểm tra hai cấp. Bảo đảm các điều kiện an toàn 

thực phẩm quy định tại Điều 28, 29 và 30 Luật An toàn thực phẩm; Khoản 2 

Điều 2 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về Sửa 

đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

 7. Bảo đảm môi trường thực thi chính sách và xây dựng các mối quan hệ 

xã hội trong trường học, liên kết cộng đồng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-46-2010-tt-byt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-sinh-phong-benh-truyen-116788.aspx
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 - Ban chăm sóc sức khỏe học sinh có phân công trách nhiệm cụ thể cho 

các thành viên và tổ chức họp tối thiểu 01 lần/học kỳ. 

  - Thực hiện các chính sách, quy định và chế độ chăm sóc sức khỏe học 

sinh trong trường học. 

 - Xây dựng mối quan hệ tốt giữa thầy cô giáo với học sinh và học sinh 

với học sinh; xây dựng môi trường trường học lành mạnh, không phân biệt đối 

xử, không bạo lực. 

 - Xây dựng mối liên hệ giữa trường học với gia đình và cộng đồng để 

giúp đỡ, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe học sinh. 

 8. Bảo đảm các điều kiện về phòng y tế, nhân viên y tế trong trường học 

 8.1. Phòng y tế trường học 

  - Trường có phòng y tế riêng, bảo đảm diện tích, ở vị trí thuận tiện cho 

công tác sơ cứu, cấp cứu và chăm sóc sức khỏe học sinh. 

  - Phòng y tế của được trang bị tối thiểu 01 giường khám bệnh và lưu 

bệnh nhân, 3 bàn làm việc, 3 ghế, 1 tủ đựng dụng cụ, thiết bị làm việc thông 

thường, cân, thước đo, huyết áp kế, nhiệt kế, bảng kiểm tra thị lực, bộ nẹp chân, 

tay và một số thuốc thiết yếu phục vụ cho công tác sơ cấp cứu và chăm sóc sức 

khỏe học sinh theo quy định tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 07 tháng 4 

năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục trang thiết bị, thuốc thiết 

yếu dùng trong phòng y tế học đường của các trường tiểu học, trung học cơ sở, 

trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học. Đối với các cơ sở giáo 

dục mầm non cần có các trang bị, dụng cụ chuyên môn và thuốc thiết yếu phù 

hợp với lứa tuổi; 

- Có sổ khám bệnh theo mẫu A1/YTCS quy định tại Thông tư 

27/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hệ 

thống biểu mẫu thống kê y tế áp dụng đối với các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện, 

xã; sổ theo dõi sức khỏe học sinh theo mẫu số 01 và sổ theo dõi tổng hợp tình 

trạng sức khỏe học sinh theo mẫu số 02 quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm 

theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT. 

 8.2. Nhân viên y tế trường học 

  - Nhân viên y tế trường học có trình độ chuyên môn là y sĩ trung cấp. 

  - Nhân viên y tế trường học phải được thường xuyên cập nhật kiến thức 

chuyên môn y tế thông qua các hình thức hội thảo, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ chuyên môn do ngành Y tế, ngành Giáo dục tổ chức để triển khai 

được các nhiệm vụ quy định. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-so-1221-2008-qd-byt-danh-muc-trang-thiet-bi-thuoc-thiet-yeu-phong-y-te-hoc-duong-166033.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-27-2014-tt-byt-he-thong-bieu-mau-thong-ke-y-te-co-so-y-te-tuyen-tinh-huyen-xa-253463.aspx
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 9. Tổ chức các hoạt động quản lý, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe học sinh 

 - Thực hiện theo Công văn liên tịch số 9599/LT-GDĐT-YT ngày 29 tháng 

9 năm 2016 của liên Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. 

 - Thực hiện kiểm tra sức khỏe vào đầu năm học để đánh giá tình trạng 

dinh dưỡng và sức khỏe: đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, nhịp tim, thị lực, 

kiểm tra răng miệng và cong vẹo cột sống đối với học sinh. 

  - Đo chiều cao, cân nặng, theo dõi chỉ số khối cơ thể (BMI) ít nhất 02 

lần/năm học để tư vấn về dinh dưỡng hợp lý và hoạt động thể lực đối với học 

sinh phổ thông. 

  - Thường xuyên theo dõi sức khỏe học sinh, phát hiện giảm thị lực, cong 

vẹo cột sống, bệnh răng miệng, rối loạn sức khỏe tâm thần và các bệnh tật khác 

để xử trí, chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định và áp dụng chế 

độ học tập, rèn luyện phù hợp với tình trạng sức khỏe. 

  - Phối hợp với các cơ sở y tế có đủ điều kiện để tổ chức khám, điều trị 

theo các chuyên khoa cho học sinh. 

  - Sơ cứu, cấp cứu theo quy định hiện hành của Bộ Y tế. 

 - Tư vấn cho học sinh, giáo viên, cha mẹ hoặc người giám hộ của học 

sinh về các vấn đề liên quan đến bệnh tật, phát triển thể chất và tinh thần của học 

sinh; hướng dẫn cho học sinh biết tự chăm sóc sức khỏe; trường hợp trong 

trường học có học sinh khuyết tật thì tư vấn, hỗ trợ cho học sinh khuyết tật hòa 

nhập. 

  - Hướng dẫn tổ chức bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, đa 

dạng thực phẩm, phù hợp với đối tượng và lứa tuổi đối với các trường có học 

sinh nội trú, bán trú. 

  - Phối hợp với cơ sở y tế địa phương trong việc tổ chức các chiến dịch 

tiêm chủng, uống vắc xin phòng bệnh cho học sinh (nếu có). 

  - Thông báo định kỳ tối thiểu 01 lần/năm học và khi cần thiết về tình hình 

sức khỏe của học sinh cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh. Nhân viên 

y tế trường học đánh giá tình trạng sức khỏe học sinh vào cuối mỗi cấp học để 

làm căn cứ theo dõi sức khỏe ở cấp học tiếp theo. 

  - Lập và ghi chép vào sổ khám bệnh, sổ theo dõi sức khỏe học sinh, sổ 

theo dõi tổng hợp tình trạng sức khỏe học sinh. 

  - Thường xuyên kiểm tra, giám sát các điều kiện học tập, vệ sinh trường 

lớp, an toàn thực phẩm, cung cấp nước uống, xà phòng rửa tay. Chủ động triển 
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khai các biện pháp và chế độ vệ sinh phòng, chống dịch theo quy định tại Thông 

tư số 46/2010/TT-BYT và các hướng dẫn khác của cơ quan y tế. 

 - Tổ chức triển khai các chương trình y tế, phong trào vệ sinh phòng 

bệnh, tăng cường hoạt động thể lực, dinh dưỡng hợp lý, xây dựng môi trường 

không khói thuốc lá, không sử dụng đồ uống có cồn và các chất gây nghiện. 

 10. Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe 

 - Biên soạn, sử dụng các tài liệu truyền thông giáo dục sức khỏe với nội 

dung phù hợp với học sinh tại đơn vị. 

  - Tổ chức truyền thông, giáo dục sức khỏe cho học sinh và cha mẹ hoặc 

người giám hộ về các biện pháp phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm; phòng 

chống ngộ độc thực phẩm; dinh dưỡng hợp lý; hoạt động thể lực; phòng chống 

tác hại của thuốc lá; phòng chống tác hại của rượu, bia; phòng chống bệnh, tật 

học đường; chăm sóc răng miệng; phòng chống các bệnh về mắt; phòng chống 

tai nạn thương tích và các chiến dịch truyền thông, giáo dục khác liên quan đến 

công tác y tế trường học do Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. 

  - Lồng ghép các nội dung giáo dục sức khỏe, phòng chống bệnh tật trong 

các giờ SHDC, tiết NGLL. 

 - Tổ chức cho học sinh thực hành các hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh 

môi trường, phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm; phòng chống ngộ độc thực 

phẩm; dinh dưỡng hợp lý; hoạt động thể lực; phòng chống tác hại của thuốc lá; 

phòng chống tác hại của rượu, bia; phòng chống bệnh, tật học đường; chăm sóc 

răng miệng; phòng chống các bệnh về mắt; phòng chống tai nạn thương tích 

thông qua các hình thức, mô hình phù hợp. 

 11. Công tác phòng chống dịch bệnh 

  - Chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Phối hợp xử 

lý theo quy định khi có dịch bệnh xảy ra tại trường học. Quản lý và cập nhật tiền 

sử tiêm chủng của học sinh. 

  - Thường xuyên vệ sinh khử khuẩn phòng học, dọn vệ sinh môi trường 

diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng chống dịch sốt xuất huyết. 

 - Duy trì giám sát sĩ số, tình hình sức khỏe học sinh hàng ngày tại trường, 

thông tin báo cáo kịp thời theo quy định khi xảy ra dịch bệnh hoặc sự việc bất 

thường liên quan đến sức khỏe học sinh. 

12. Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm: 

Thực hiện theo kế hoạch Phòng chống dịch bệnh. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-46-2010-tt-byt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-sinh-phong-benh-truyen-116788.aspx
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- Truyền thông kiến thức về bệnh truyền nhiễm, thực hiện tốt vệ sinh cá 

nhân (rửa tay đúng cách), ý thức bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp…. 

- Trường thực hiện việc vệ sinh đầy đủ, xử lý môi trường: trường, lớp học, 

phương tiện dụng cụ học tập, nhà vệ sinh, bếp ăn….. (TT46/2010/TT-BYT; 

QCVN 07/2010/BYT). 

- Tổ chức cho học sinh được tiêm chủng đầy đủ (trong các đợt tiêm chủng 

chiến dịch hoặc tại ổ dịch). 

- Đảm bảo trường học không có ổ dịch trung gian truyền bệnh (lăng 

quăng/muỗi, bọ chét, chuột…) 

- Trường có kế hoạch và biện pháp xử lý kịp thời khi có sự lan truyền dịch 

bệnh truyền nhiễm xảy ra trong trường học. 

13. Đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích: 

Thực hiện theo kế hoạch của trung tâm Y tế hướng dẫn : Kế hoạch đảm bảo 

an toàn, phòng chống tai nạn thương tích. 

+ Đảm bảo an toàn giao thông. 

+ Đảm bảo phòng chống tai nạn thương tích. 

+ Đảm bảo phòng chống cháy nổ. 

14. Đảm bảo Vệ sinh An toàn thực phẩm: 

- Lập kế hoạch: Kế hoạch đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm 

và kế hoạch phòng chống ngộ độc thực phẩm trong nhà trường. 

- Thành lập tổ tự kiểm tra, tăng cường quản lý, kiểm tra giám sát nguồn 

thực phẩm. Không để xảy ra tình trạng ngộ độc thức ăn trong trường học, bảo 

đảm dinh dưỡng và hợp vệ sinh: 

+ Kiểm tra việc thực hiện lưu mẫu thực phẩm. 

+ Kiểm tra vệ sinh đối với nhân viên cấp dưỡng . 

+ Kiểm tra phòng bố trí cho học sinh ăn nơi ăn, nơi để nước uống của học sinh. 

+ Kiểm tra vệ sinh môi trường xung quanh khu vực ăn uống, nơi chứa rác. 

15. Các chương trình YTTH của trường : 

Tổ chức tuyên truyền về phòng chống các bệnh học đường, bệnh lây nhiễm 

và bệnh không lây nhiễm 

a. Chương trình nha học đường: 

Theo kế hoạch chương trình Nha học đường triển khai thực hiện: 
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- Giáo dục vệ sinh răng miệng theo quy định.  

- Tổ chức hướng dẫn chải răng theo các bước cho học sinh thực hành tại 

các buổi truyên thông. 

- Hướng dẫn học sinh khám và điều trị sớm bệnh răng miệng. 

b. Chương trình Mắt học đường: 

Theo kế hoạch chương trình mắt học đường triển khai thực hiện: 

- Sàng lọc và quản lý tốt học sinh bị Tật khúc xạ, thị lực kém: tư vấn cho 

học sinh ở tất cả các cấp lớp đều được kiểm tra thị lực ít nhất 1 lần/năm học. 

- Phòng ngừa, phát hiện sớm và gửi đi khám chuyên khoa những trường 

hợp bệnh mắt, thị lực kém trong trường học. 

- Truyền thông giáo dục sức khỏe Mắt: Tật khúc xạ và bệnh mắt khác; nâng 

cao nhận thức của học sinh, giáo viên và phụ huynh về chăm sóc mắt và phòng 

chống tật khúc xạ. 

- Trang bị thuốc về mắt tối thiểu đủ đáp ứng cho chăm sóc mắt tại phòng Y 

tế trường học. 

 16. Thống kê, báo cáo và đánh giá công tác y tế trường học  

 16.1. Báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất 

 - Thực hiện báo cáo định kỳ hoạt động y tế trong năm học chậm nhất vào ngày 

30 tháng 5 theo mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo 

Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT về Trạm Y tế xã Tân An 

Hội và Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

 - Thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. 

 16.2. Đánh giá công tác y tế trường học 

 Trường học tự tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công tác y tế trường học vào 

cuối mỗi năm học: trường trung học cơ sở đánh giá theo mẫu quy định tại Phụ 

lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-

BGDĐT. 

 IV. Kinh phí thực hiện 

 - Nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu được trích từ nguồn bảo hiểm y tế 

học sinh theo quy định hiện hành; 
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V/ KẾ HOẠCH TỔNG HỢP: 

Tháng/ 

năm 
Nội dung công tác 

09/2023 

- Lên kế hoạch y tế cho năm học. 

- Xây dựng tủ thuốc và dụng cụ y tế để sơ cứu kịp thời khi có tình huống 

đau ốm xảy ra với học sinh. 

- Vận động, tuyên truyền cho phụ huynh học sinh tham gia BHYT, 

BHTN. 

- Tuyên truyền phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết. 

- Theo dõi chăm sóc sức khỏe học sinh khi có tai nạn thương tích hoặc 

ốm đau (nếu có). 

- Kiểm tra vệ sinh căn tin, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong căn 

tin, vệ sinh trường lớp. 

10/2023 

-Tiến hành thu nộp các loại hình bảo hiểm cho học sinh. 

-Tuyên truyền phòng bệnh cận thị và tư thế ngồi học đúng cách để 

phòng bệnh. 

-Kiểm tra vệ sinh căn tin, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong căn 

tin, kiểm tra vệ sinh y tế trường học. 

- Tuyên truyền công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Phối hợp với các cơ sở y tế khám sức khỏe đầu năm cho học sinh. 

 - Thực hiện sơ cứu, cấp cứu khi có ca bệnh 

11/2023 

- Tiếp tục tuyên truyền và vận động học sinh tham gia BHYT 

- Tuyên truyền về phòng chống ma túy. 

- Theo dõi chăm sóc sức khỏe học sinh khi có tai nạn thương tích hoặc 

ốm đau (nếu có). 

- Kiểm tra vệ sinh căn tin, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong căn 

tin, nhà vệ sinh, phòng học. 

- Làm hồ sơ bảo hiểm tai nạn (nếu có). 

12/2023 
- Tiếp tục tuyên truyền và vận động học sinh tham gia BHYT 

- Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS (1/12). 
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-Tuyên truyền công tác phòng, chống các bệnh học đường cũng như 

phòng chống một số bệnh truyền nhiễm, bệnh dịch nguy hiểm như cúm 

A(H1N1), Tiêu chảy cấp tới cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học 

sinh toàn trường. 

- Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, nhà vệ sinh, phòng học. 

- Bổ sung dụng cụ y tế, thuốc (nếu có). 

- Chuẩn bị hồ sơ cho công tác kiểm tra YTTH 

- Báo cáo khám sức khỏe học sinh, GV- CB - CNV 

 - Thực hiện sơ cứu, cấp cứu khi có ca bệnh 

01/2024 

- Tiếp tục tuyên truyền và vận động học sinh tham gia BHYT 

- Làm hồ sơ bảo hiểm tai nạn (nếu có). 

-Tuyên truyền công tác phòng bệnh Tiêu chảy cấp, vệ sinh ATTP trước 

trong và sau tết Nguyên Đán. 

- Sơ cứu và xử lý một số bệnh thông thường. 

02/2024 

- Tiếp tục tuyên truyền và vận động học sinh tham gia BHYT (nếu có) 

- Hưởng ứng ngày thầy thuốc Việt Nam 27-2. 

- Tuyên truyền công tác phòng chống nhiễm giun sán. 

- Theo dõi chăm sóc sức khỏe học sinh khi có tai nạn thương tích hoặc 

ốm đau (nếu có). 

- Chuẩn bị kiểm tra YTTH 

- Báo cáo công tác YTTH 

03/2024 

- Tiếp tục tuyên truyền và vận động học sinh tham gia BHYT (nếu có) 

- Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng chống các bệnh học đường phù 

hợp với từng thời điểm. 

- Kiểm tra vệ sinh căn tin, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Thực hiện sơ cứu, cấp cứu khi có ca bệnh. 

04/2024 

- Tiếp tục tuyên truyền và vận động học sinh tham gia BHYT (nếu có) 

- Hưởng ứng tháng hành động vì chất lượng VSATTP tuần lễ nước sạch, 

vệ sinh môi trường. 

- Tuyên truyền, vận động CB-GV-CNV tham gia hiến máu nhân đạo và 

hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu nhân đạo. 
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Trên đây là Kế hoạch công tác y tế trường học năm học năm 2023-2024. 

Nhằm thực hiện tốt chương trình y tế trường học, tạo điều kiện tốt nhất cho việc 

phòng chống các bệnh học đường, đề nghị các cá nhân liên quan nghiêm túc 

triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao./. 

 

-Theo dõi chăm sóc sức khỏe học sinh khi có tai nạn thương tích hoặc 

ốm đau (nếu có). 

05/2024 

- Tuyên truyền “Tuần lễ không hút thuốc lá” sâu rộng trong học sinh và 

giáo viên nhà trường phòng chống tác hại của thuốc lá, chú trọng xây 

dựng mô hình “Trường học không thuốc lá”. 

- Kiểm tra tình trạng vật tư, thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa 

bệnh của nhà trường. 

- Báo cáo Ban giám hiệu và xây dựng kế hoạch thanh lý những vật tư đã 

quá hạn sử dụng đồng thời có kế hoạch bổ sung tủ thuốc, vật tư thiết bị y 

tế cho năm học mới 2022-2023. 

- Thực hiện sơ cứu, cấp cứu khi có ca bệnh 

- Báo cáo tổng kết công tác YTTH 

Nơi nhận: 

-Ytế; 

- Lưu VT; 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 
                         


